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1 Lê Bảo An 01/12/1998 Nam Kinh Bình Thuận Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0816673586 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT baoanle98@gmail.com

2 Hoàng Thị Lan Anh 19/05/1987 Nữ Kinh Lào Cai Quản lý kinh tế 0969411433 lananhcdlc@gmail.com

3 Nguyễn Đức Anh 15/02/1997 Nam Kinh Lào Cai Quản lý kinh tế 0962815297 ndanhlc@gmail.com

4 Nguyễn Vũ Kỳ Anh 27/09/1998 Nam Kinh Hà Nội Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 0354927486 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT cancongtu98@gmail.com

5 Phí Thế Anh 07/07/1993 Nam Kinh Lạng Sơn Tổ chức và quản lý vận tải 0988801811 phitheanhls@gmail.com 

6 Hồ Ngọc Bình 26/07/1998 Nam Kinh Đăk Lăk Quản lý xây dựng 0947870707 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT 5751014168@st.utc2.edu.vn

7 Trần Mạnh Cảnh 06/08/1995 Nam Kinh Hà Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0962025468 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT trancanh0608@gmail.com

8 Lê Tiến Công 22/09/1998 Nam Kinh Hà Nội Công nghệ thông tin 0362550404 letiencongmta2016@gmail.com

9 Lê Phú Cường 18/11/1998 Nam Kinh Khánh Hòa Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0348491414 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT dendenyellow@gmail.com

10 Vũ Quốc Cường 25/07/1998 Nam Kinh Đồng Nai Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0348710612 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT 5751014019@st.utc2.edu.vn

11 Phạm Đình Đạo 14/02/1995 Nam Kinh Bắc Ninh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0779283222 daopham0295@gmail.com

12 Nguyễn Thành Đạt 15/05/1999 Nam Kinh Quảng Ninh Quản trị kinh doanh 0332862995 Tiếng Trung Quốc- HSK level 4 thanhdat.nguyen155@gmail.com

13 Trần Văn Đồng 01/09/1989 Nam Kinh Hà Tĩnh Quản lý xây dựng 0973814363 Dongxd209@gmail.com

14 Nguyễn Văn Đức 13/07/1998 Nam Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh

15 Bá Minh Dũng 09/11/1998 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 0928811998 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT badung1998@gmail.com

16 Nguyễn Mạnh Duy 14/04/1991 Nam Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 0974759696 nmduy144hn@gmail.com

17 Nguyễn Sơn Hà 19/01/1996 Nam Kinh Bà Rịa - Vũng Tàu Quản trị kinh doanh 0901347436 hanguyen19cp@gmail.com

18 Nguyễn Minh Hải 20/01/1984 Nam Kinh Quảng Ninh Kỹ thuật cơ khí động lực 0902226568 minhhai8488@gmail.com

19 Nguyễn Văn Hải 16/01/1997 Nam Kinh Hải Dương Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0968722089 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT nguyenvanhai16197@gmail.com

20 Lê Tiến Hiệp 26/07/1988 Nam Kinh Hà Nội Kỹ thuật viễn thông 0945362671 lthiep@vnpt.vn

21 Nguyễn Công Hiếu 07/02/1998 Nam Kinh Bắc Giang Quản lý xây dựng 0916126800 Tiếng Anh Bậc 3 - ĐHNN - ĐHQG HN hieu0916126800@gmail.com

22 Vũ Minh Hiếu 14/03/1998 Nam Kinh Hà Nội Kỹ thuật cơ khí động lực 0964309898 vmhieu1403@gmail.com

23 Trịnh Văn Hòa 18/01/1997 Nam Kinh Bắc Ninh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0978217844 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT tvhoa.utc2@gmail.com

24 Nguyễn Ngọc Hoàn 31/05/1994 Nam Kinh Quảng Ninh Kỹ thuật xây dựng 0335666065 nguyenngochoan.31051994@gmail.com

25 Nguyễn Xuân Hợp 18/01/1997 Nam Kinh Bình Thuận Kỹ thuật viễn thông 0366760053 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT xuanhop180197@gmail.com

26 Lê Văn Huấn 12/12/1986 Nam Kinh Nam Định Quản lý xây dựng 0947592859 levanhuan.LH@gmail.com

27 Nguyễn Quang Hưng 28/10/1999 Nam Kinh Thái Nguyên Tổ chức và quản lý vận tải 0975168199 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT hungnguyen.281099@gmail.com

28 Chu Thị Thu Hưởng 19/02/1997 Nữ Kinh Ninh Bình Quản lý kinh tế 0357002968 Tiếng Anh bậc 3- ĐHNN - ĐHQGHN thuhuong190297@gmail.com

29 Tiên Công Huynh 13/10/1998 Nam Kinh Nam Định Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0969335070 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT TieuCongHuynh@gmail.com

30 Nguyễn Đắc Khánh 23/02/1997 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 0327385465 ndackhanh2302@gmail.com

31 Nguyễn Quốc Khánh 22/09/1996 Nam Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 0366173958 Ngôn ngữ ĐT bằng Tiếng Anh nquockhanh1996@gmail.com

32 Đỗ Ngọc Khuê 20/11/1971 Nam Kinh Bắc Ninh Quản trị kinh doanh 0913236700 dnkhue@vnpt.vn

33 Lê Trung Kiên 31/12/1997 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 0976183797 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT letrungkien1097@gmail.com

34 Nguyễn Quang Linh 08/12/1996 Nam Kinh Ninh Bình Quản lý xây dựng 0988886873 quanglinh.mta@gmail.com

35 Nguyễn Minh Lộc 10/10/1995 Nam Kinh Nam Định Công nghệ thông tin 0943977195 loc.nm1095@gmail.com

36 Nguyễn Đại Lợi 04/02/1999 Nam Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 0328390000 Ngôn ngữ ĐT bằng Tiếng Anh dailoinguyen99@gmail.com

37 Phạm Hoài Ly 20/09/1987 Nữ Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 0988786169 hoailyvr@gmail.com
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38 Nguyễn Thị Mai 15/12/1998 Nữ Kinh Thái Bình Quản trị kinh doanh 0372286358 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT mainguyenktvtutc@gmail.com

39 Nguyễn Tuấn Minh 26/07/1998 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 0333885686 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT ntminhbteutc@gmail.com

40 Vũ Phương Nam 28/03/1998 Nam Kinh Hải Dương Quản lý xây dựng 0358914184 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT namvuphuong.2803@gmail.com

41 Nguyễn Minh Kim Ngân 18/06/1991 Nữ Kinh Ninh Bình Quản lý xây dựng 0913710399 kimngansxd@gmail.com

42 Bùi Hữu Nghĩa 05/07/1984 Nam Kinh Quảng Ngãi Quản lý xây dựng 0901942779 buihuunghia0507@gmail.com

43 Bùi Sỹ Ngọc 05/08/1985 Nam Kinh Thanh Hóa Quản lý kinh tế 0987957907 buisyngoc84@gmail.com

44 Tôn Bích Ngọc 08/01/1977 Nữ Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 0978038668 ngoctb8817@gmail.com

45 Nguyễn Thanh Nhàn 20/09/1972 Nữ Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 0913033972 TN ĐH ngành Tiếng Anh - ĐH NN Hà Nội nhanminhan8@gmail.com

46 Lê Thị Phương Nhung 20/10/1989 Nữ Kinh Ninh Bình Công nghệ thông tin 0976216174 lenhungdhv@gmail.com

47 Nguyễn Chung Phát 18/12/1997 Nam Kinh Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng 0966282147 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT chungphat181297@gmail.com

48 Đỗ Minh Phong 08/09/1997 Nam Kinh Bình Dương Quản lý xây dựng 0944125977 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT giominh97@gmail.com

49 Nguyễn Hồng Phong 06/07/1990 Nam Kinh Ninh Bình Quản lý xây dựng 0989636575 phonghong1990@gmail.com

50 Bùi Lê Lan Phương 21/09/1994 Nữ Kinh Bến Tre Quản lý xây dựng 0968438718 lanphuong2194@gmail.com

51 Bùi Lê Ngọc Phương 28/10/1999 Nữ Kinh Bến Tre Quản lý xây dựng 0334545120 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT 5854011084@st.utc2.edu.vn

52 Lê Hồng Phương 07/05/1988 Nữ Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 0947938888 phuonglh@epu.edu.vn

53 Nguyễn Đức Phương 10/11/1980 Nam Kinh Bắc Ninh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0904333176 Phuongnd@tedi.com.vn

54 Phạm Hoàng Phương 18/10/1982 Nam Kinh Hải Dương Kỹ thuật cơ khí động lực 0987001155 Phuongct3@gmail.com

55 Nguyễn Duy Quang 23/04/1984 Nam Kinh Hà Nội Công nghệ thông tin 0355914029 quangnd84@gmail.com

56 Phạm Xuân Quỳnh 06/09/1990 Nam Kinh Nam Định Tổ chức và quản lý vận tải 0988752427 xquynh90@gmail.com

57 Nguyễn Thanh Sang 27/04/1995 Nam Kinh Đồng Tháp Quản lý xây dựng 0338438468 sangnguyen27041995@gmail.com

58 Nguyễn Minh Tài 10/08/1998 Nam Kinh Hưng Yên Quản lý kinh tế 0337615522 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT minhtai.nm98@gmail.com

59 Phạm Hoàng Tân 09/07/1998 Nam Kinh Tây Ninh Kỹ thuật viễn thông 0333306629 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT hoangtan9798@gmail.com

60 Lê Nam Thắng 07/02/1974 Nam Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 0983217840 thangitst@gmail.com

61 Phạm Đức Thắng 27/04/1998 Nam Kinh Nam Định Quản lý xây dựng 0982971482 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT ducthangnd98@gmail.com

62 Tạ Minh Thắng 11/08/1999 Nam Kinh Phú Thọ Quản lý kinh tế 0941729969 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT thangtmckutc@gmail.com

63 Trần Đình Thắng 03/05/1992 Nam Kinh Hải Dương Công nghệ thông tin 0948691092 comewhat.smile@gmail.com

64 Nguyễn Chí Thanh 14/05/1980 Nam Kinh Hòa Bình Kỹ thuật viễn thông 0912590095 thanhnc145@gmail.com

65 Nguyễn Thị Phương Thanh18/01/1986 Nữ Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 0973811959 thanhnvgtvt@gmail.com

66 Trần Văn Thành 27/09/1995 Nam Kinh Nam Định Quản lý xây dựng 0972856962 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT tranthanhnd1995@gmail.com

67 Trần Nguyễn Lý Hoài Thảo 12/10/1999 Nữ Kinh Bình Thuận Quản lý xây dựng 0337138026 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT tranhoaithao12101999@gmail.com

68 Nguyễn Công Thiên 28/01/1998 Nam Kinh Hà Nội Kỹ thuật xây dựng 0354272708 nguyencongthien2801@gmail.com

69 Phạm Ngọc Chí Thiện 08/10/1997 Nam Kinh Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng 0938691141 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT chithien8101997@gmail.com

70 Mai Thị Minh Thư 11/02/1996 Nữ Kinh Bình Định Quản lý xây dựng 0375274645 maithiminhthuktxd@gmail.com

71 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/03/1999 Nữ Kinh Đồng Nai Tổ chức và quản lý vận tải 0352189447 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT nguyenngocanhthu10399@gmail.com

72 Hoàng Thị Bích Thương 12/09/1977 Nữ Kinh Quảng Ninh Quản trị kinh doanh 0945675886 thuonghtb@vnpt.vn

73 Nguyễn Thị Thúy 11/08/1995 Nữ Kinh Bắc Ninh Kỹ thuật cơ khí động lực 0969563199 huongduong.mxd@gmail.com

74 Dương Thị Hồng Thủy 16/08/1983 Nữ Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 0942372161 duonghongthuy83@gmail.com

75 Phùng Thị Thu Trang 31/08/1995 Nữ Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 0901391995 phungthutrang895@gmail.com

76 Đinh Thị Trị 21/04/1994 Nữ Kinh Quảng Nam Quản lý xây dựng 0909459608 dtt13161@gmail.com

77 Nguyễn Thanh Triều 21/08/1997 Nam Kinh Đồng Nai Quản lý xây dựng 0908917839 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT thanhtrieu218@gmail.com

78 Bùi Trình 31/01/1975 Nam Kinh Hải Phòng Quản trị kinh doanh 0965423719 TNĐH ngành Tiếng Anh - ĐHNN - ĐHQGHN buitrinh.nec@gmail.com

79 Phạm Anh Tuấn 28/09/1994 Nam Kinh Hà Nội Tổ chức và quản lý vận tải 0983154484 tuan289pro9x@gmail.com

80 Vũ Anh Tuấn 08/02/1997 Nam Kinh Hòa Bình Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0987857173 CTTT - Trường ĐHGTVT vuanhtuan821997@gmail.com
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81 Vũ Quang Tuyền 20/12/1999 Nam Kinh Quảng Ninh Công nghệ thông tin 0337715524 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT hoangtuyensk@gmail.com

82 Nguyễn Gia Văn 11/02/1997 Nam Kinh Đồng Nai Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 0347115800 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT giavanlk01@gmail.com

83 Đỗ Văn Việt 11/03/1999 Nam Kinh Thái Bình Tổ chức và quản lý vận tải 0976621665 Tiếng Anh B1 - Trường ĐH.GTVT vietdo.tdsi@gmail.com

84 Hồ Quang Vũ 01/12/1997 Nam Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh hoquangvu0212@gmail.com

85 Vũ Khắc Vũ 11/07/1990 Nam Kinh Quảng Ninh Quản lý kinh tế 0933368386 ngocdauto1606@gmail.com

86 Hoàng Thị Thuận Yến 03/02/1980 Nữ Kinh Lào Cai Quản lý kinh tế 0948236946 hoangyenlc80@gmail.com

Danh sách gồm 86 thí sinh./. KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương
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